
 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 01:  

MỘT SỐ BẢNG BIỂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bảng 01: Tổng ngân sách giai đoạn 2021-2025 

 

 

Bảng 02: Tổng ngân sách năm 2022 

 

 

Bảng 03: Giải ngân năm 2022 Giải ngân theo các hợp phần (Hợp phần Compact 

do UBND thực hiện và bốn hợp phần Compact do các công ty thực hiện). 
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(8,498,307 Euro)

9%
11%

6%

41%

1%

31%
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Bảng 4: Các chỉ số theo dự án hợp phần Compact năm 2022 

4.1. Hợp phần Comact, Dự án Phát triển vùng ngyên liệu qui mô lớn 

CuMgar thông qua việc thúc đẩy quản lý hóa chất nông nghiệp đầu vào có trách 

nhiệm và giảm phát thải Các bon trong sản xuất, do UBND huyện thực hiện. 

No Hoạt động ĐVT Kế hoạch  Thực hiện Tỷ lệ 

Cấp huyện (Compact) 

I Quản trị và điều phối         

1.1 Sự kiện, Hội thảo, họp Cuộc 
              

3  
               

2  67% 

   - Hội nghị khởi động Chương trình Compact Cuộc 
  

               
1    

  
 - Hội nghị Quản lý, kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV an toàn, có 
trách nhiệm 

Cuộc 
  

               
1    

1.2 Chiến dịch truyền thông/các hoạt động truyền thông Đợt 
              

5  
               

4  80% 

   - In 17 bảng các bước lồng ghép Chương trình Compact tại cấp xã Bảng 
  

             
17    

  
 - Mở trang chuyên mục Compact  trên cổng thông tin điện tử 
Huyện 

Chuyên mục 
  

               
1    

  
 - Truyền thông về bảo vệ cây xanh và môi trường trong trường 
học 

Trường 
  

               
2    

1.3 
Truyền thông qua hình thức phát các bản tin trên hệ thống loa 
phát thanh tới các thôn/buôn (12 xã, thị trấn/200 thôn/buôn) 

Lượt 
      

3,500  
       

3,500    

II Bảo vệ tài nguyên         

2.1 Bảo vệ rừng         

   - Tăng diện tích rừng trồng (ha) Ha 
         

100                -    0% 

   - Bảo vệ rừng Ha 
      

6,747  
       

6,747  100% 

  
 - Tăng cây trồng phân tán (tại khu dân cư, công sở, đường giao 
thông) 

Cây 
      

2,000  
       

7,929  396% 
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Kế hoạch Thưc hiện %



2.2 Bảo tồn nước         

  Tập huấn về quản lý nước cho các HTX thuỷ nông Người 
            

30  
             

30  100% 

  Cải tạo, nâng cấp hồ đập thuỷ lợi Công tình 
              

2  
               

2  100% 

  Duy trì, vận hành khai thác công trình thuỷ lợi Công tình 
            

67  
             

67  100% 

III Giám sát, đánh giá - Cấp huyện/Compact         

  Giám sát (thu thập dữ liệu) Đợt 
              

3  
               

3  100% 

  Xây dựng khung pháp lý về giám sát phát thải carbon  Văn bản       

Cấp xã (Hợp phần Compact)       

I Phương pháp tiếp cận cảnh quan         

1.1 
Tập huấn cho trưởng nhóm, cán bộ khuyến nông về tiếp cận cảnh 
quan 

Người 
            

90  
             

90  100% 

1.2 Tập huấn về tiếp cận cảnh quan cho nông dân Người       

II Bảo tồn nguồn tài nguyên đất, nước         

2.1 
Nâng cao năng lực cho nông dân thông qua các lớp tập huấn:  Dinh 
dưỡng đất, kỹ thuật trồng xen, quản lý cỏ dại, quản lý hoá chất, kỹ 
thuật ủ phân hữu cơ, quản lý nước 

Người       
3,900  

       
3,900  100% 

2.2 Hỗ trợ thành lập đội dịch vụ nông nghiệp (5 người/đội)  Đội 
              

2  
               

2  100% 

2.3 
Hỗ trợ mua thiết bị cho đội cung cấp các dịch vụ cắt cỏ (máy cắt cỏ 
và bộ đồ bảo hộ) 

Cái 
              

5  
               

5  100% 

2.4 
Hỗ trợ lấy mẫu đất phân tích (chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu và 
phân tích) 

Mẫu 
         

100  
          

100  100% 

2.5 Tổ chức các chuyến tham quan học tập mô hình  Ngươời 
         

100  
          

100  100% 

2.6 
Hỗ trợ xây dựng các đề xuất tiếp cận với các quỹ tín dụng/nguồn 
tài chính 

Đề xuất       

III Sản xuất bền vững         

3.1 
Nâng cao năng lực cho nông dân thông quan các lớp tập huấn: Kỹ 
thuật tái canh, quản lý sâu bện hại, kỹ thuật thu hái và chế biến 
sau thu hoạch, và an toàn lao động  

Người 

      

3.2 Khảo sát và thiết kế ô kỹ thuật Đợt 
              

1      

3.3 
Hỗ trợ một phần chi phí cây giống tái canh, gồm (chi phí cây giống, 
vận chuyển) 

Ha 
         

300      

3.4 
Hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng xen (cây ăn trái), cây chắn 
gió, gồm (chi phí cây giống và vận chuyển) 

Cây     
12,000  

     
36,580  305% 

IV Quản lý và giám sát đánh giá         

4.1 Phân tích tồn dư Glyphosate/hoá chất cấm Mẫu 
            

25  
             

25  100% 

4.2 Định kỳ thu thập dữ liệu  Lượt 
              

3  
               

3  100% 

 

 



 

4.2. Hợp phần Compact, dự án do công ty Simexco thực hiện 

No Hoạt động ĐVT Kế hoạch  Thực hiện Tỷ lệ 

I Phương pháp tiếp cận cảnh quan         

1.1 
Tập huấn cho trưởng nhóm, cán bộ khuyến nông về tiếp cận cảnh 
quan 

Người 
            

45  
             

45  100% 

1.2 Tập huấn về tiếp cận cảnh quan cho nông dân Người 
      

6,150  
       

5,179  84% 

II Bảo tồn nguồn tài nguyên đất, nước         

2.1 
Nâng cao năng lực cho nông dân thông qua các lớp tập huấn:  Dinh 
dưỡng đất, kỹ thuật trồng xen, quản lý cỏ dại, quản lý hoá chất, kỹ 
thuật ủ phân hữu cơ, quản lý nước 

Người       
6,150  

       
5,179  84% 

2.2 Hỗ trợ thành lập hai đội dịch vụ nông nghiệp (5 người/đội)  Đội 
              

3  
               

3  100% 

2.3 
Hỗ trợ mua thiết bị cho đội cung cấp các dịch vụ cắt cỏ (máy cắt cỏ và 
bộ đồ bảo hộ) 

Cái 
              

3  
               

3  100% 

2.4 
Hỗ trợ lấy mẫu đất phân tích (chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu và 
phân tích) 

Mẫu 
            

50  
             

50  100% 

2.5 Tổ chức các chuyến tham quan học tập mô hình  Ngươời 
         

250  
          

250  100% 

2.6 
Hỗ trợ xây dựng các đề xuất tiếp cận với các quỹ tín dụng/nguồn tài 
chính 

Đề xuất       

III Sản xuất bền vững         

3.1 
Nâng cao năng lực cho nông dân thông quan các lớp tập huấn: Kỹ 
thuật tái canh, quản lý sâu bện hại, kỹ thuật thu hái và chế biến sau 
thu hoạch, và an toàn lao động  

Người       
6,150  

       
5,179  84% 

3.2 Khảo sát số liệu Đợt 
      

2,956  
       

2,956  100% 

3.3 
Hỗ trợ một phần chi phí cây giống tái canh, gồm (chi phí cây giống, vận 
chuyển) 

Ha 
         

600  
          

600  100% 

3.4 
Hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng xen (cây ăn trái), cây chắn gió, 
gồm (chi phí cây giống và vận chuyển) 

Cây     
15,000  

     
15,000  100% 

IV Quản lý và giám sát đánh giá         

4.1 Phân tích tồn dư Glyphosate/hoá chất cấm Mẫu 
            

20  
             

20  100% 

4.2 Định kỳ thu thập dữ liệu  Lượt 
              

2  
               

2  100% 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Hợp phần Comact, dự án do công ty Intimex BMT thực hiện 

No Hoạt động ĐVT Kế hoạch  Thực hiện Tỷ lệ 

I Phương pháp tiếp cận cảnh quan         

1.1 
Tập huấn cho trưởng nhóm, cán bộ khuyến nông về tiếp cận 
cảnh quan 

Người 
            

30  
             

30  100% 

1.2 Tập huấn về tiếp cận cảnh quan cho nông dân Người 
      

2,150  
       

2,150  100% 

II Bảo tồn nguồn tài nguyên đất, nước         

2.1 
Nâng cao năng lực cho nông dân thông qua các lớp tập huấn:  
Dinh dưỡng đất, kỹ thuật trồng xen, quản lý cỏ dại, quản lý 
hoá chất, kỹ thuật ủ phân hữu cơ, quản lý nước 

Người       
2,150  

       
2,150  100% 

2.2 Hỗ trợ thành lập hai đội dịch vụ nông nghiệp (5 người/đội)  Đội 
              

2  
               

2  100% 

2.3 
Hỗ trợ mua thiết bị cho đội cung cấp các dịch vụ cắt cỏ (máy 
cắt cỏ và bộ đồ bảo hộ) 

Cái 
              

2  
               

2  100% 

2.4 
Hỗ trợ lấy mẫu đất phân tích (chi phí lấy mẫu, vận chuyển 
mẫu và phân tích) 

Mẫu 
            

50  
             

50  100% 

2.5 Tổ chức các chuyến tham quan học tập mô hình  Người 
         

100  
          

100  100% 

2.6 
Hỗ trợ xây dựng các đề xuất tiếp cận với các quỹ tín 
dụng/nguồn tài chính 

Đề xuất       

III Sản xuất bền vững         

3.1 
Nâng cao năng lực cho nông dân thông quan các lớp tập 
huấn: Kỹ thuật tái canh, quản lý sâu bện hại, kỹ thuật thu hái 
và chế biến sau thu hoạch, và an toàn lao động  

Người       
2,150  

       
2,150  100% 

3.2 Khảo sát và thiết kế ô kỹ thuật Đợt 
              

1  
               

1    

3.3 
Hỗ trợ một phần chi phí cây giống tái canh, gồm (chi phí cây 
giống, vận chuyển) 

Ha 
  

             
15    

3.4 
Hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng xen (cây ăn trái), cây 
chắn gió, gồm (chi phí cây giống và vận chuyển) 

Cây 
  

       
1,500    

IV Quản lý và giám sát đánh giá         

4.1 Phân tích tồn dư Glyphosate/hoá chất cấm Mẫu 
            

20  
             

20  100% 

4.2 Định kỳ thu thập dữ liệu  Lượt       

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Hợp phần Comact, dự án do công ty Sucden Coffee thực hiện 

No Hoạt động ĐVT Kế hoạch  Thực hiện Tỷ lệ 

I Phương pháp tiếp cận cảnh quan         

1.1 
Tập huấn cho trưởng nhóm, cán bộ khuyến nông về tiếp cận cảnh 
quan 

Người 
            

75  
             

63  84% 

1.2 Tập huấn về tiếp cận cảnh quan cho nông dân Người 
      

4,011  
       

3,543  88% 

II Bảo tồn nguồn tài nguyên đất, nước         

2.1 
Nâng cao năng lực cho nông dân thông qua các lớp tập huấn:  Dinh 
dưỡng đất, kỹ thuật trồng xen, quản lý cỏ dại, quản lý hoá chất, kỹ 
thuật ủ phân hữu cơ, quản lý nước 

Người       
4,011  

       
3,543  88% 

2.2 Hỗ trợ thành lập hai đội dịch vụ nông nghiệp (5 người/đội)  Đội 
              

4  
               

2  50% 

2.3 
Hỗ trợ mua thiết bị cho đội cung cấp các dịch vụ cắt cỏ (máy cắt cỏ 
và bộ đồ bảo hộ) 

Cái 
            

24  
             

10  42% 

2.4 
Hỗ trợ lấy mẫu đất phân tích (chi phí lấy mẫu, vận chuyển mẫu và 
phân tích) 

Mẫu 
         

200  
          

200  100% 
2.5 Tổ chức các chuyến tham quan học tập mô hình  Ngươời  -                -      

2.6 
Hỗ trợ xây dựng các đề xuất tiếp cận với các quỹ tín dụng/nguồn 
tài chính 

Đề xuất 
              

3                -      
III Sản xuất bền vững         

3.1 
Nâng cao năng lực cho nông dân thông quan các lớp tập huấn: Kỹ 
thuật tái canh, quản lý sâu bện hại, kỹ thuật thu hái và chế biến 
sau thu hoạch, và an toàn lao động  

Người       
4,011  

       
3,543  88% 

3.2 Khảo sát và thiết kế ô kỹ thuật Đợt  NA                -      

3.3 
Hỗ trợ một phần chi phí cây giống tái canh, gồm (chi phí cây giống, 
vận chuyển) 

Ha 
         

150  
          

129  86% 

3.4 
Hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng xen (cây ăn trái), cây chắn 
gió, gồm (chi phí cây giống và vận chuyển) 

Cây 
      

2,000  
     

21,804  1090% 

IV Quản lý và giám sát đánh giá         

4.1 Phân tích tồn dư Glyphosate/hoá chất cấm Mẫu 
            

20  
             

20  100% 

4.2 Định kỳ thu thập dữ liệu  Lượt 
              

2                -    0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5. Hợp phần Comact, dự án do công ty Dak Man thực hiện 

 No Hoạt động ĐVT Kế hoạch  Thực hiện Tỷ lệ 

I Phương pháp tiếp cận cảnh quan         

1.1 
Tập huấn cho trưởng nhóm, cán bộ khuyến nông về tiếp 
cận cảnh quan 

Người 60 
                  
-    

0% 

1.2 Tập huấn về tiếp cận cảnh quan cho nông dân Người 1018 
                  
-    

0% 

II Bảo tồn nguồn tài nguyên đất, nước         

2.1 

Nâng cao năng lực cho nông dân thông qua các lớp tập 
huấn:  Dinh dưỡng đất, kỹ thuật trồng xen, quản lý cỏ 
dại, quản lý hoá chất, kỹ thuật ủ phân hữu cơ, quản lý 
nước 

Người 3233 
            

1,441  
45% 

2.2 
Hỗ trợ thành lập hai đội dịch vụ nông nghiệp (5 
người/đội)  

Đội 
                  

3  
                  

-    
0% 

2.3 
Hỗ trợ mua thiết bị cho đội cung cấp các dịch vụ cắt cỏ 
(máy cắt cỏ và bộ đồ bảo hộ) 

Cái 
                  

6  
                  

-    
0% 

2.4 
Hỗ trợ lấy mẫu đất phân tích (chi phí lấy mẫu, vận 
chuyển mẫu và phân tích) 

Mẫu 
              

217  
                 

12  
6% 

2.5 Tổ chức các chuyến tham quan học tập mô hình  Người 
              

500  
                  

-    
0% 

2.6 
Hỗ trợ xây dựng các đề xuất tiếp cận với các quỹ tín 
dụng/nguồn tài chính 

Đề xuất       

III Sản xuất bền vững         

3.1 
Nâng cao năng lực cho nông dân thông quan các lớp tập 
huấn: Kỹ thuật tái canh, quản lý sâu bện hại, kỹ thuật 
thu hái và chế biến sau thu hoạch, và an toàn lao động  

Người 
          

1,503  
            

1,201  
80% 

3.2 Khảo sát và thiết kế ô kỹ thuật Đợt 
                  

1  
                  

-    
  

3.3 
Hỗ trợ một phần chi phí cây giống tái canh, gồm (chi phí 
cây giống, vận chuyển) 

Ha 
              

190  
                 

24  
13% 

3.4 
Hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng xen (cây ăn 
trái), cây chắn gió, gồm (chi phí cây giống và vận chuyển) 

Cây 
          

2,800  
            

9,336  
333% 

IV Quản lý và giám sát đánh giá         

4.1 Phân tích tồn dư Glyphosate/hoá chất cấm Mẫu 33 
                 

42  
127% 

4.2 Định kỳ thu thập dữ liệu  Lượt 
                  

2  
  0% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


